
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, ngách 26/27 phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QILU VIỆT NAM

0110196725

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không 
khí
- Lắp đặt hệ thống điện

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán thuốc thú y
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QILU VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QILU VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QILU VN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02422430888
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

12. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

13. Chăn nuôi gia cầm 0146

14. Chăn nuôi khác 0149

15. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Dịch vụ đóng gói 8292

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi  tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Không bao gồm Dịch vụ báo cáo tòa án)

8299

19. Hoạt động y tế dự phòng
(trừ Trung tâm y tế dự phòng)

8691

20. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

21. Lập trình máy vi tính 6201

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

24. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

25. Cổng thông tin
(không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và Tư vấn chứng khoán)

7490

32. Hoạt động thú y 7500

33. Bán buôn tổng hợp 4690

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

35. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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37. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

38. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

39. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

40. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

41. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

42. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

43. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

44. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

45. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

46. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

47. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

48. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

49. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

50. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

51. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

52. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

53. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

54. Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

55. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

56. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

57. Xây dựng nhà để ở 4101

58. Xây dựng nhà không để ở 4102

59. Xây dựng công trình đường sắt 4211

60. Xây dựng công trình đường bộ 4212

61. Xây dựng công trình điện 4221

62. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

63. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

64. Xây dựng công trình công ích khác 4229

65. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: Công trình 
thể thao ngoài trời
- Chia tách đấy với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công…)

4299

66. Phá dỡ
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4311
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THÊM

Việt 
Nam

Thôn Đại Tự 2, Xã 
Đại Tự, Huyện Yên 
Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

800.000.000 10,000 026162002754

2 NGUYỄN 
THANH 
VÂN

Việt 
Nam

47 Lý Quốc Sư, 
Phường Hàng Trống, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 10,000 001185008996

3 NGUYỄN 
VIỆT BÁCH

Việt 
Nam

Thôn Đại Tự, Xã Đại 
Tự, Huyện Yên Lạc, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

6.400.000.000 80,000 026083007577

67. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

68. Lắp đặt hệ thống điện 4321

69. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

70. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

71. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm bán lẻ tem, súng đạn, tiền kim khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026162002754
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Tự 2, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Tự 2, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THÊM Nữ

27/04/1962 Kinh Việt Nam

16/12/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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